
Học kỳ: I Năm học: 2019-2020

Số giờ lý thuyết:  15Tín chỉ lý thuyết: 1

Số giờ thực hành:  30Tín chỉ thực hành: 1

Tổng số giờ: 45 Tổng số tín chỉ: 2 Họ và tên giáo viên: NGÔ THỊ ÁNH NGUYỆT

L1 L2 L1 L2

1 Trần Thị Nhàn 10.0 9.0 9.3 8.3 8.7 KT 20

Phòng đào tạo

                                   Phụ lục 5.1: Bảng ghi điểm môn học/mô đun hệ trung cấp

          Ban hành kèm theo Quyết định số 381/QĐ-TCKTKT ngày 25/6/2019

SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ XÃ HỘI LONG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trường Trung cấp Kinh Tế - Kỹ Thuật

BẢNG GHI ĐIỂM LỚP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP K20 (TRẢ NỢ)

 NĂM THỨ 1

Môn học/Mô đun: THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP

..…...…...…………………………………………………….

..…...…...…………………………………………………….

Số 

TT
Họ và tên

Điểm kiểm tra 

thường xuyên

 (Hệ số 1)

Điểm kiểm tra định kỳ 

(Hệ số 2)

TBKT

(hệ số 

0.4)

Điểm thi KT MH/MĐ 

(hệ số 0.6)

Điểm Môn 

học/Mô đun Ghi chú

Ngày  6 tháng 12 năm 2019

Giáo viên bộ môn

Ngô Thị Ánh Nguyệt





Học kỳ: I Năm học: 2019-2020

Số giờ lý thuyết:  Tín chỉ lý thuyết:

Số giờ thực hành:  Tín chỉ thực hành:

Tổng số giờ: Tổng số tín chỉ: Họ và tên giáo viên:

1 Nguyễn Thùy Dƣơng 0.0

2 Phạm Thị Hồng Gấm 0.0

3 Phạm Huỳnh Hoàng Hà 0.0

4 Phạm Thị Ngân Hà 0.0

5 Lê Nguyễn Ngọc Hằng 0.0

6 Võ Thúy Hoa 0.0

7 Lê Thị Ngọc Huân 0.0

8 Huỳnh Thị Hƣơng Lan 0.0

9 Nguyễn Thị Ngọc Liên 0.0

10 Đoàn Hồng Loan 0.0

11 Nguyễn Thị Thúy Loan 0.0

12 Trần Lê Mẩn 0.0

13 Huỳnh Thị Bích Ngọc 0.0

14 Trần Phạm Thảo Ngọc 0.0

15 Võ Thị Tuyết Nhi 0.0

16 Lê Thị Yến Nhi 0.0

17 Huỳnh Thị Yến Nhi 0.0

18 Trần Yến Nhi 0.0

19 Nguyễn Thị Kim Phụng 0.0

20 Võ Minh Phƣơng 0.0

21 Nguyễn Kiều Trúc Quỳnh 0.0

22 Nguyễn Thị Minh Sang 0.0

23 Phạm Huỳnh Hoàng Thạch 0.0

BẢNG GHI ĐIỂM LỚP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP K21

 NĂM THỨ 1

Môn học/Mô đun: 

..…...…...…………………………………………………….

..…...…...…………………………………………………….

Số 

TT
Họ và tên

Điểm kiểm tra 

thường xuyên

 (Hệ số 1)

Điểm kiểm tra định kỳ 

(Hệ số 2)

TBKT

(hệ số 

0.4)

                                   Phụ lục 5.1: Bảng ghi điểm môn học/mô đun hệ trung cấp

          Ban hành kèm theo Quyết định số 381/QĐ-TCKTKT ngày 25/6/2019

SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ XÃ HỘI LONG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trường Trung cấp Kinh Tế - Kỹ Thuật



24 Nguyễn Thị Hồng Thắm 0.0

25 Trƣơng Thị Thanh Thảo 0.0

26 Lê Thị Thanh Thảo 0.0

27 Vũ Huy Thông 0.0

28 Dƣơng Thị Thu Thủy 0.0

29 Nguyễn Thịnh Toàn 0.0

30 Dƣơng Huế Trân 0.0

31 Trần Đào Trang 0.0

32 Huỳnh Hƣơng Trang 0.0

33 Nguyễn Thị Thùy Trang 0.0

34 Nguyễn Thị Kim Trinh 0.0

35 Huỳnh Thanh Trúc 0.0

36 Bùi Thị Thanh Tuyền 0.0

37 Phạm Thị Thanh Tuyền 0.0

38 Đổ Thị Kim Tuyết 0.0

39 Trần Ngọc Thanh Vy 0.0

40 Lê Thị Mỹ Tâm 0.0

41 Võ Hà Phƣơng Thảo 0.0

Phòng đào tạo

Ngày      tháng      năm ..…

Giáo viên bộ môn



Họ và tên giáo viên:

L1 L2 L1 L2
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Điểm Môn 

học/Mô đun Ghi chú

BẢNG GHI ĐIỂM LỚP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP K21

 NĂM THỨ 1

Môn học/Mô đun: 

..…...…...…………………………………………………….

..…...…...…………………………………………………….

Điểm thi KT 

MH/MĐ (hệ số 0.6)

                                   Phụ lục 5.1: Bảng ghi điểm môn học/mô đun hệ trung cấp

          Ban hành kèm theo Quyết định số 381/QĐ-TCKTKT ngày 25/6/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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